
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - T. Hậu Văn - L. Dung CNghệ - K. Thủy T. anh - Th. Mẫn Toán - P. Nga Tin học - T. Thơm Văn - T. Quyên
3 Lí - V. Nhất Sử - Th. Trâm T. anh - P. Hồng CNghệ - K. Thủy Toán - P. Nga T. anh - Th. Mẫn Sinh - D. Trường
4 Toán - K. Nhi T. anh - P. Hồng Văn - K. Yến Sinh - Nh. Linh Lí - V. Nhất Sử - Th. Trâm Tin học - H. Lam
5 T. anh - P. Hồng Toán - K. Nhi Văn - K. Yến Tin học - T. Thơm T. anh - Th. Mẫn T. anh - Tu. Nhung

3
1 Sinh - Nh. Linh Tin học - T. Thơm MT - H. Tạo CNghệ - K. Thủy Văn - K. Yến GDCD - Th. Trang Địa - V. Thông
2 GDCD - Th. Trang Sinh - Nh. Linh Tin học - T. Thơm Địa - V. Thông Toán - P. Nga Toán - H. Nhung Sinh - D. Trường
3 Toán - K. Nhi GDCD - Th. Trang Toán - Th. Nga (T) Văn - K. Yến CNghệ - K. Thủy T. anh - Th. Mẫn Lí - V. Nhất
4 MT - H. Tạo Nhạc - V. Bạc Văn - K. Yến Toán - Th. Nga (T) Tin học - T. Thơm Sinh - D. Trường Toán - L. Hương
5 CNghệ - K. Thủy Văn - L. Dung Văn - K. Yến T. anh - Th. Mẫn Lí - V. Nhất T. anh - Tu. Nhung

4
1 Văn - T. Hậu Địa - V. Thông Sinh - Nh. Linh Toán - Th. Nga (T) Toán - P. Nga Nhạc - V. Bạc Toán - L. Hương
2 Sử - Th. Trâm Sinh - Nh. Linh Nhạc - V. Bạc Toán - Th. Nga (T) Địa - V. Thông Văn - T. Quyên T. anh - Tu. Nhung
3 Sinh - Nh. Linh Toán - K. Nhi Toán - Th. Nga (T) Văn - K. Yến CNghệ - K. Thủy Văn - T. Quyên Sử - Th. Trâm
4 CNghệ - K. Thủy Toán - K. Nhi Toán - Th. Nga (T) Văn - K. Yến Sinh - Nh. Linh Địa - V. Thông Văn - T. Quyên
5 Toán - K. Nhi T. anh - P. Hồng Địa - V. Thông Sinh - Nh. Linh Văn - K. Yến CNghệ - K. Thủy

5
1 Toán - K. Nhi Tin học - T. Thơm Sinh - Nh. Linh Toán - Th. Nga (T) Nhạc - V. Bạc Toán - H. Nhung CNghệ - K. Thủy
2 Địa - V. Thông Lí - V. Nhất Toán - Th. Nga (T) Sử - Th. Trâm Văn - K. Yến Sinh - D. Trường Văn - T. Quyên
3 Tin học - T. Thơm Toán - K. Nhi T. anh - P. Hồng MT - H. Tạo Văn - K. Yến T. anh - Th. Mẫn Văn - T. Quyên
4 Tin học - T. Thơm T. anh - P. Hồng GDCD - Th. Trang T. anh - Th. Mẫn MT - H. Tạo Văn - T. Quyên Toán - L. Hương
5 T. anh - P. Hồng CNghệ - K. Thủy Tin học - T. Thơm Văn - K. Yến Sử - Th. Trâm Văn - T. Quyên MT - H. Tạo

6
1 T. anh - P. Hồng Văn - L. Dung CNghệ - K. Thủy Tin học - T. Thơm T. anh - Th. Mẫn MT - H. Tạo GDCD - L.T. Hồng
2 Văn - T. Hậu Văn - L. Dung Sử - Th. Trâm Lí - V. Nhất GDCD - Th. Trang Toán - H. Nhung CNghệ - K. Thủy
3 Văn - T. Hậu CNghệ - K. Thủy T. anh - P. Hồng T. anh - Th. Mẫn Sinh - Nh. Linh Toán - H. Nhung Tin học - H. Lam
4 Nhạc - Ng. Luật MT - H. Tạo Lí - V. Nhất GDCD - Th. Trang Tin học - T. Thơm CNghệ - K. Thủy Toán - L. Hương
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
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THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

6A1
(T. Hậu)

6A2
(P. Hồng)

6A3
(Th. Nga (T))

6A4
(Nh. Linh)

6A5
(Th. Trang)

6A6
(D. Trường)

6A7
(L. Hương)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - H. Nhung Sinh - D. Trường Toán - T. Trang Địa - Th. Nga (Đ) Lí - V. Nhất Sử - T. Loan GDCD - Th. Trang

3 Văn - T. Quyên Văn - Ng. Luật Toán - T. Trang Tin học - H. Lam Toán - H. Ngân Địa - V. Thông CNghệ - A. Nguyệt
4 Văn - T. Quyên Tin học - T. Thơm T. anh - Tu. Nhung CNghệ - K. Thủy Sinh - D. Trường Sinh - Tr. Thơ Toán - T. Trang
5 Sinh - D. Trường CNghệ - K. Thủy Lí - V. Nhất Văn - Ng. Luật T. anh - M. Ngọc Toán - T. Trang

3
1 Sinh - D. Trường Văn - Ng. Luật Lí - V. Nhất T. anh - Tu. Nhung Toán - H. Ngân Toán - T. Trang Văn - T. Hậu
2 CNghệ - K. Thủy Toán - L. Hương Toán - T. Trang Văn - Ng. Luật T. anh - Tu. Nhung Lí - M. Hạnh Văn - T. Hậu
3 T. anh - Tu. Nhung Địa - V. Thông Sinh - D. Trường Sử - Th. Trâm Văn - Ng. Luật Sử - T. Loan Toán - T. Trang
4 Toán - H. Nhung T. anh - Tu. Nhung CNghệ - K. Thủy Toán - T. Trang Văn - Ng. Luật Văn - T. Hậu Địa - V. Thông
5 Tin học - T. Thơm Văn - Ng. Luật Sinh - D. Trường Văn - T. Hậu T. anh - M. Ngọc

4
1 MT - H. Tạo Văn - Ng. Luật T. anh - Tu. Nhung CNghệ - K. Thủy Toán - H. Ngân Tin học - H. Lam Sử - T. Loan
2 GDCD - L.T. Hồng Toán - L. Hương Tin học - H. Lam Văn - Ng. Luật CNghệ - K. Thủy T. anh - M. Ngọc Văn - T. Hậu
3 T. anh - Tu. Nhung Toán - L. Hương Văn - Ng. Luật Tin học - H. Lam GDCD - Th. Trang T. anh - M. Ngọc
4 Sử - Th. Trâm MT - H. Tạo GDCD - L.T. Hồng T. anh - Tu. Nhung Văn - Ng. Luật Văn - T. Hậu Tin học - H. Lam
5 Tin học - H. Lam Sử - Th. Trâm MT - H. Tạo GDCD - L.T. Hồng T. anh - Tu. Nhung CNghệ - A. Nguyệt Lí - M. Hạnh

5
1 Tin học - H. Lam Lí - V. Nhất Văn - Ng. Luật Sinh - D. Trường MT - H. Tạo Toán - T. Trang T. anh - M. Ngọc
2 Toán - H. Nhung Toán - L. Hương Văn - Ng. Luật T. anh - Tu. Nhung CNghệ - K. Thủy Toán - T. Trang Tin học - H. Lam
3 Lí - V. Nhất CNghệ - K. Thủy Nhạc - V. Bạc Văn - Ng. Luật Tin học - H. Lam Địa - V. Thông CNghệ - A. Nguyệt
4 CNghệ - K. Thủy T. anh - Tu. Nhung Sử - Th. Trâm Văn - Ng. Luật GDCD - L.T. Hồng Sinh - Tr. Thơ Toán - T. Trang
5 T. anh - Tu. Nhung Văn - Ng. Luật Tin học - H. Lam Toán - T. Trang Sinh - D. Trường Văn - T. Hậu Sinh - Tr. Thơ

6
1 Toán - H. Nhung Nhạc - Ng. Luật Sinh - D. Trường Tin học - H. Lam T. anh - Tu. Nhung Toán - T. Trang Địa - V. Thông
2 Địa - V. Thông Sinh - D. Trường Toán - T. Trang MT - H. Tạo Địa - Th. Nga (Đ) Tin học - H. Lam Sử - T. Loan
3 Văn - T. Quyên T. anh - Tu. Nhung Địa - Th. Nga (Đ) Toán - T. Trang Toán - H. Ngân CNghệ - A. Nguyệt Sinh - Tr. Thơ
4 Văn - T. Quyên GDCD - L.T. Hồng T. anh - Tu. Nhung Toán - T. Trang Sử - Th. Trâm T. anh - M. Ngọc Văn - T. Hậu
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
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THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

6A8
(H. Lam)

6A9
(T. Thơm)

6A10
(V. Nhất)

6A11
(Th. Nga (Đ))

6A12
(Tu. Nhung)

7A1
(T. Loan)

7A2
(T. Trang)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Sinh - Tr. Thơ T. anh - M. Ngọc Toán - L. Hương Địa - V. Thông Toán - K. Nhi Lí - M. Hạnh Sử - Ng. Hằng
3 Văn - T. Hậu Sinh - Tr. Thơ Toán - L. Hương T. anh - N.T. Thành Sinh - Nh. Linh Địa - H. Thương Sinh - K. Thanh
4 Văn - T. Hậu Toán - L. Hương T. anh - N.T. Thành Văn - A. Trúc Địa - H. Thương CNghệ - A. Nguyệt GDCD - L.T. Hồng
5 Địa - V. Thông Nhạc - V. Bạc Sinh - Tr. Thơ Văn - A. Trúc CNghệ - A. Nguyệt T. anh - N.T. Thành Văn - L. Dung

3
1 CNghệ - A. Nguyệt Toán - L. Hương Lí - M. Hạnh Toán - K. Nhi Sử - T. Loan Văn - A. Trúc T. anh - M. Ngọc
2 T. anh - M. Ngọc Tin học - T. Hảo Sử - T. Loan Toán - K. Nhi T. anh - N.T. Thành Nhạc - V. Bạc Văn - L. Dung
3 Toán - L. Hương Văn - T. Hậu Địa - H. Thương Lí - M. Hạnh CNghệ - A. Nguyệt Tin học - T. Hảo Văn - L. Dung
4 GDCD - Th. Trang Sử - T. Loan CNghệ - A. Nguyệt Tin học - T. Hảo Văn - A. Trúc Toán - K. Nhi Toán - H. Ngân
5 Lí - M. Hạnh Địa - V. Thông Toán - L. Hương T. anh - N.T. Thành Văn - A. Trúc Toán - K. Nhi Sinh - K. Thanh

4
1 CNghệ - A. Nguyệt Lí - M. Hạnh Văn - A. Trúc MT - H. Hải Toán - K. Nhi Địa - H. Thương T. anh - M. Ngọc
2 Sử - T. Loan GDCD - Th. Trang T. anh - N.T. Thành Toán - K. Nhi Văn - A. Trúc CNghệ - A. Nguyệt Địa - H. Thương
3 Địa - V. Thông Sử - T. Loan MT - H. Hải CNghệ - A. Nguyệt Tin học - T. Hảo Văn - A. Trúc Sử - Ng. Hằng
4 Toán - L. Hương CNghệ - A. Nguyệt Địa - H. Thương Sử - T. Loan T. anh - N.T. Thành Văn - A. Trúc Toán - H. Ngân
5 Văn - T. Hậu T. anh - M. Ngọc Tin học - T. Hảo Văn - A. Trúc MT - H. Hải Sử - T. Loan Toán - H. Ngân

5
1 Sinh - Tr. Thơ Toán - L. Hương CNghệ - A. Nguyệt Địa - V. Thông GDCD - Th. Trang T. anh - N.T. Thành Văn - L. Dung
2 Văn - T. Hậu T. anh - M. Ngọc Sinh - Tr. Thơ Toán - K. Nhi Sinh - Nh. Linh Văn - A. Trúc Lí - M. Hạnh
3 Toán - L. Hương Văn - T. Hậu GDCD - Th. Trang Sinh - Nh. Linh Lí - M. Hạnh Sử - T. Loan T. anh - M. Ngọc
4 Tin học - H. Lam Văn - T. Hậu Sử - T. Loan CNghệ - A. Nguyệt T. anh - N.T. Thành Sinh - Nh. Linh Hóa - T. Trúc
5 T. anh - M. Ngọc Địa - V. Thông Văn - A. Trúc GDCD - Th. Trang Sử - T. Loan Toán - K. Nhi

6
1 T. anh - M. Ngọc Văn - T. Hậu Toán - L. Hương Sử - T. Loan Văn - A. Trúc Toán - K. Nhi CNghệ - M. Hạnh
2 Toán - L. Hương Sinh - Tr. Thơ T. anh - N.T. Thành Văn - A. Trúc Địa - H. Thương Sinh - Nh. Linh Toán - H. Ngân
3 Sử - T. Loan Toán - L. Hương Văn - A. Trúc T. anh - N.T. Thành Toán - K. Nhi GDCD - Th. Trang MT - H. Hải
4 Tin học - H. Lam CNghệ - A. Nguyệt Văn - A. Trúc Sinh - Nh. Linh Toán - K. Nhi T. anh - N.T. Thành Hóa - T. Trúc
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

7
1 Nhạc - V. Bạc
2 TD - Tr. Hiếu
3 Tin học - T. Hảo
4
5

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

7A3
(Tr. Thơ)

7A4
(M. Hạnh)

7A5
(H. Thương)

7A6
(K. Nhi)

7A7
(A. Trúc)

7A8
(A. Nguyệt)

8A1
(H. Ngân)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - H. Ngân Sinh - K. Thanh Toán - Th. Nga (T) Văn - K. Yến T. anh - N.T. Thành Văn - A. Trúc T. anh - Tu. Nhung
3 GDCD - L.T. Hồng CNghệ - M. Hạnh Văn - L. Dung Sử - Ng. Hằng Văn - K. Yến Tin học - T. Thơm Hóa - T. Hồng
4 Sử - Ng. Hằng T. anh - M. Ngọc Văn - L. Dung Lí - Q. Nga Hóa - T. Hồng Toán - P. Nga Nhạc - V. Bạc
5 Sử - Ng. Hằng Toán - P. Nga Địa - H. Thương Sinh - K. Thanh Sử - Th. Trâm

3
1 MT - H. Hải Văn - L. Dung Tin học - T. Hảo Sử - Ng. Hằng Toán - Th. Nga (T) T. anh - N.T. Thành Địa - H. Thương
2 Hóa - T. Trúc Toán - H. Ngân Toán - Th. Nga (T) MT - H. Hải Văn - K. Yến Văn - A. Trúc Sinh - K. Thanh
3 T. anh - M. Ngọc Toán - H. Ngân T. anh - N.T. Thành Toán - P. Nga Tin học - T. Thơm Văn - A. Trúc MT - H. Hải
4 Văn - L. Dung T. anh - M. Ngọc T. anh - N.T. Thành Địa - H. Thương CNghệ - M. Hạnh Sử - Th. Trâm Toán - P. Nga
5 Toán - H. Ngân Sử - Ng. Hằng Hóa - T. Trúc Tin học - T. Hảo Sử - Th. Trâm Địa - H. Thương Toán - P. Nga

4
1 Sinh - K. Thanh Tin học - T. Hảo GDCD - L.T. Hồng Văn - K. Yến T. anh - N.T. Thành Hóa - T. Hồng Sử - Th. Trâm
2 Tin học - T. Hảo Toán - H. Ngân MT - H. Hải Văn - K. Yến Hóa - T. Hồng CNghệ - M. Hạnh Toán - P. Nga
3 Toán - H. Ngân Địa - H. Thương T. anh - N.T. Thành CNghệ - M. Hạnh Sinh - K. Thanh Toán - P. Nga Lí - Q. Nga
4 Lí - M. Hạnh T. anh - M. Ngọc Sử - Ng. Hằng Tin học - T. Hảo MT - H. Hải Toán - P. Nga Sinh - K. Thanh
5 Địa - H. Thương Nhạc - V. Bạc Sinh - K. Thanh Toán - Th. Nga (T) T. anh - N.T. Thành

5
1 Hóa - T. Trúc Lí - Q. Nga CNghệ - M. Hạnh GDCD - L.T. Hồng Sinh - K. Thanh Văn - A. Trúc T. anh - Tu. Nhung
2 Văn - L. Dung Hóa - T. Trúc Nhạc - V. Bạc Sinh - K. Thanh GDCD - L.T. Hồng Tin học - T. Thơm Hóa - T. Hồng
3 Văn - L. Dung GDCD - L.T. Hồng Hóa - T. Trúc Hóa - T. Hồng T. anh - N.T. Thành Sử - Th. Trâm Văn - A. Trúc
4 T. anh - M. Ngọc Sinh - K. Thanh Văn - L. Dung Nhạc - V. Bạc Toán - Th. Nga (T) Lí - Q. Nga Văn - A. Trúc
5 Sinh - K. Thanh Văn - L. Dung Lí - Q. Nga T. anh - N.T. Thành Nhạc - V. Bạc GDCD - L.T. Hồng

6
1 Toán - H. Ngân MT - H. Hải Toán - Th. Nga (T) T. anh - N.T. Thành Lí - Q. Nga Hóa - T. Hồng Toán - P. Nga
2 T. anh - M. Ngọc Hóa - T. Trúc Toán - Th. Nga (T) Toán - P. Nga Tin học - T. Thơm Nhạc - Ng. Luật T. anh - Tu. Nhung
3 CNghệ - M. Hạnh Sử - Ng. Hằng Địa - H. Thương Toán - P. Nga Sử - Th. Trâm GDCD - L.T. Hồng Tin học - T. Thơm
4 Sử - Ng. Hằng Toán - H. Ngân Văn - L. Dung Hóa - T. Hồng Toán - Th. Nga (T) Toán - P. Nga CNghệ - M. Hạnh
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

7
1 Văn - L. Dung TD - Tr. Hiếu Tin học - T. Hảo TD - P. Túc Văn - K. Yến T. anh - N.T. Thành TD - A. Tài
2 Tin học - T. Hảo Văn - L. Dung TD - A. Tài T. anh - N.T. Thành Văn - K. Yến Sinh - K. Thanh Văn - A. Trúc
3 TD - Tr. Hiếu Văn - L. Dung Sinh - K. Thanh Văn - K. Yến TD - P. Túc TD - A. Tài Văn - A. Trúc
4 Tin học - T. Hảo Sinh - K. Thanh
5

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

8A2
(L. Dung)

8A3
(T. Trúc)

8A4
(Ng. Hằng)

8A5
(P. Nga)

8A6
(T. Hồng)

8A7
(Th. Trâm)

8A8
(Q. Nga)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 GDCD - L.T. Hồng Toán - Th. Thảo Hóa - T. Hồng Lí - Q. Nga Văn - T. Thành T.C Anh - P. Hồng
3 Toán - Th. Thảo Địa - Th. Nga (Đ) Lí - Q. Nga Hóa - T. Trúc Toán - H. Nhung Văn - T. Thành
4 T. anh - Th. Mẫn Sinh - K. Thanh Địa - Th. Nga (Đ) Văn - T. Thành Hóa - T. Trúc Toán - H. Nhung
5 Văn - T. Quyên Lí - Q. Nga GDCD - L.T. Hồng Văn - T. Thành Địa - Th. Nga (Đ) Toán - H. Nhung

3
1 Nhạc - V. Bạc Địa - Th. Nga (Đ) T. anh - Th. Mẫn Văn - T. Thành T.C Toan - H. Nhung Hóa - T. Trúc
2 T. anh - Th. Mẫn Sử - Ng. Hằng MT - H. Tạo Văn - T. Thành Lí - V. Nhất Địa - Th. Nga (Đ)
3 Sử - Ng. Hằng MT - H. Tạo Địa - Th. Nga (Đ) Nhạc - V. Bạc Toán - H. Nhung Văn - T. Thành
4 T.C Anh - Th. Mẫn Sinh - K. Thanh Văn - T. Thành Hóa - T. Trúc Địa - Th. Nga (Đ) Lí - V. Nhất
5 MT - H. Tạo Nhạc - V. Bạc Văn - T. Thành Địa - Th. Nga (Đ) Toán - H. Nhung

4
1 Văn - T. Quyên Toán - Th. Thảo Lí - Q. Nga T.C Anh - P. Hồng Sử - Ng. Hằng GDCD - Th. Trang

2 Sinh - K. Thanh Toán - Th. Thảo Sử - Ng. Hằng Lí - Q. Nga MT - H. Tạo T. anh - P. Hồng
3 Toán - Th. Thảo GDCD - L.T. Hồng Hóa - T. Hồng T. anh - P. Hồng Nhạc - V. Bạc MT - H. Tạo
4 Hóa - T. Hồng Lí - Q. Nga Toán - Th. Thảo GDCD - Th. Trang T. anh - P. Hồng Nhạc - V. Bạc
5 Lí - Q. Nga Văn - T. Quyên Toán - Th. Thảo Sử - Ng. Hằng GDCD - Th. Trang

5
1 Văn - T. Quyên T.C Toan - Th. Thảo T.C Anh - Th. Mẫn T. anh - P. Hồng Văn - T. Thành Địa - Th. Nga (Đ)
2 T.C Toan - Th. Thảo T. anh - Th. Mẫn CNghệ - Q. Nga MT - H. Tạo Văn - T. Thành T. anh - P. Hồng
3 Toán - Th. Thảo CNghệ - Q. Nga Sinh - Tr. Thơ Địa - Th. Nga (Đ) Sinh - D. Trường Văn - T. Thành
4 Địa - Th. Nga (Đ) Hóa - T. Hồng Văn - T. Thành Toán - Th. Thảo Lí - V. Nhất Sinh - D. Trường
5 Hóa - T. Hồng T.C Anh - Th. Mẫn Toán - Th. Thảo Văn - T. Thành CNghệ - V. Nhất Hóa - T. Trúc

6
1 Địa - Th. Nga (Đ) Văn - T. Quyên T.C Toan - Th. Thảo Sinh - Tr. Thơ Hóa - T. Trúc Lí - V. Nhất
2 Lí - Q. Nga Văn - T. Quyên T. anh - Th. Mẫn Toán - Th. Thảo T. anh - P. Hồng Sử - Ng. Hằng
3 Toán - Th. Thảo Hóa - T. Hồng Văn - T. Thành CNghệ - Q. Nga Sinh - D. Trường CNghệ - V. Nhất
4 CNghệ - Q. Nga T. anh - Th. Mẫn Văn - T. Thành T.C Toan - Th. Thảo T.C Anh - P. Hồng Sinh - D. Trường
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

7
1 Sinh - K. Thanh Văn - T. Quyên Toán - Th. Thảo Sinh - Tr. Thơ Toán - H. Nhung Văn - T. Thành
2 TD - T. Thương Văn - T. Quyên Sinh - Tr. Thơ Toán - Th. Thảo Toán - H. Nhung Văn - T. Thành
3 Văn - T. Quyên TD - T. Thương Nhạc - V. Bạc Toán - Th. Thảo Văn - T. Thành Toán - H. Nhung
4 Văn - T. Quyên Toán - Th. Thảo TD - T. Thương TD - A. Tài Văn - T. Thành T.C Toan - H. Nhung

5

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

9A1
(Th. Mẫn)

9A2
(T. Quyên)

9A3
(L.T. Hồng)

9A4
(Th. Thảo)

9A5
(H. Nhung)

9A6
(T. Thành)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI CHIỀU (Bắt đằu từ tiết thứ 3 học lúc 14h00; Kết thúc tiết học thứ 5 học lúc 16h35 phút)
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1
2
3 Toán (tt) - K. Nhi T. anh (tt) - P. Hồng Văn (tt) - K. Yến Toán (tt) - Th. Nga (T) Văn (tt) - T. Quyên
4 TD - P. Túc Văn (tt) - L. Dung HS tự học tại lớp Toán (tt) - Th. Nga (T) Toán (tt) - H. Nhung
5 Văn (tt) - T. Hậu Toán (tt) - K. Nhi TD - P. Túc Văn (tt) - K. Yến Tin học - T. Thơm

3
1
2
3 TD - P. Túc Văn (tt) - K. Yến HS tự học tại lớp TD - Tr. Hiếu
4 Văn (tt) - K. Yến TD - P. Túc TD - Tr. Hiếu HS tự học tại lớp
5 Toán (tt) - P. Nga T. anh (tt) - Th. Mẫn Nhạc - V. Bạc

4
1
2
3 HS tự học tại lớp HS tự học tại lớp TD - P. Túc HS tự học tại lớp Văn (tt) - T. Quyên
4 Văn (tt) - T. Hậu TD - P. Túc HS tự học tại lớp Văn (tt) - K. Yến Văn (tt) - T. Quyên
5 T. anh (tt) - P. Hồng Toán (tt) - K. Nhi Văn (tt) - K. Yến TD - P. Túc Toán (tt) - L. Hương

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3 Toán (tt) - K. Nhi HS tự học tại lớp Toán (tt) - Th. Nga (T) TD - P. Túc HS tự học tại lớp Toán (tt) - L. Hương
4 HS tự học tại lớp TD - P. Túc Toán (tt) - Th. Nga (T) Nhạc - Ng. Luật T. anh (tt) - Th. Mẫn TD - Tr. Hiếu
5 TD - P. Túc Văn (tt) - L. Dung T. anh (tt) - P. Hồng T. anh (tt) - Th. Mẫn Toán (tt) - P. Nga T. anh (tt) - Tu. Nhung

7
1
2
3 Toán (tt) - H. Nhung
4 TD - Tr. Hiếu
5 Văn (tt) - T. Quyên

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

6A1
(T. Hậu)

6A2
(P. Hồng)

6A3
(Th. Nga (T))

6A4
(Nh. Linh)

6A5
(Th. Trang)

6A6
(D. Trường)

6A7
(L. Hương)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI CHIỀU (Bắt đằu từ tiết thứ 3 học lúc 14h00; Kết thúc tiết học thứ 5 học lúc 16h35 phút)
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1
2
3 TD - P. Túc Văn (tt) - Ng. Luật Toán (tt) - T. Trang TD - Tr. Hiếu HS tự học tại lớp Văn (tt) - T. Hậu
4 T. anh (tt) - Tu. Nhung HS tự học tại lớp Văn (tt) - Ng. Luật Toán (tt) - T. Trang TD - Tr. Hiếu HS tự học tại lớp
5 Văn (tt) - T. Quyên Toán (tt) - L. Hương TD - Tr. Hiếu T. anh (tt) - Tu. Nhung Văn (tt) - Ng. Luật Toán (tt) - T. Trang

3
1
2
3 Toán (tt) - H. Nhung Văn (tt) - Ng. Luật Toán (tt) - H. Ngân HS tự học tại lớp T. anh (tt) - M. Ngọc

4 Toán (tt) - H. Nhung Văn (tt) - Ng. Luật Nhạc - V. Bạc TD - T. Thương MT - H. Hải
5 TD - P. Túc TD - Tr. Hiếu Văn (tt) - T. Hậu TD - T. Thương

4
1
2
3 Văn (tt) - Ng. Luật Toán (tt) - T. Trang TD - Tr. Hiếu Toán (tt) - H. Ngân MT - H. Hải Văn (tt) - T. Hậu
4 HS tự học tại lớp CNghệ - K. Thủy Toán (tt) - T. Trang Văn (tt) - Ng. Luật T. anh (tt) - M. Ngọc HS tự học tại lớp
5 TD - Tr. Hiếu Văn (tt) - Ng. Luật Nhạc - V. Bạc T. anh (tt) - Tu. Nhung Văn (tt) - T. Hậu Toán (tt) - T. Trang

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3 HS tự học tại lớp TD - Tr. Hiếu T. anh (tt) - Tu. Nhung Toán (tt) - T. Trang

4 Văn (tt) - T. Quyên T. anh (tt) - Tu. Nhung HS tự học tại lớp Toán (tt) - T. Trang

5 Nhạc - Ng. Luật Toán (tt) - L. Hương TD - Tr. Hiếu

7
1
2
3 HS tự học tại lớp Nhạc - Ng. Luật
4 Nhạc - Ng. Luật TD - T. Thương
5 TD - T. Thương

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

6A8
(H. Lam)

6A9
(T. Thơm)

6A10
(V. Nhất)

6A11
(Th. Nga (Đ))

6A12
(Tu. Nhung)

7A1
(T. Loan)

7A2
(T. Trang)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI CHIỀU (Bắt đằu từ tiết thứ 3 học lúc 14h00; Kết thúc tiết học thứ 5 học lúc 16h35 phút)
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1
2
3 T. anh (tt) - M. Ngọc TD - T. Thương Toán (tt) - L. Hương HS tự học tại lớp Văn (tt) - A. Trúc
4 TD - T. Thương Toán (tt) - L. Hương TD - A. Tài Văn (tt) - A. Trúc Toán (tt) - K. Nhi
5 T. anh (tt) - M. Ngọc Văn (tt) - A. Trúc TD - T. Thương T. anh (tt) - N.T. Thành

3
1
2
3 MT - H. Hải Văn (tt) - T. Hậu Toán (tt) - L. Hương Nhạc - V. Bạc TD - A. Tài Văn (tt) - A. Trúc Văn (tt) - L. Dung

4 Toán (tt) - L. Hương Văn (tt) - T. Hậu T. anh (tt) - N.T. Thành HS tự học tại lớp Toán (tt) - K. Nhi Văn (tt) - A. Trúc Văn (tt) - L. Dung

5 Toán (tt) - L. Hương MT - H. Hải Toán (tt) - K. Nhi TD - A. Tài T. anh (tt) - M. Ngọc

4
1
2
3 TD - T. Thương Toán (tt) - L. Hương Văn (tt) - A. Trúc Nhạc - V. Bạc T. anh (tt) - N.T. Thành Tin học - T. Hảo
4 Nhạc - V. Bạc Tin học - T. Hảo Toán (tt) - K. Nhi HS tự học tại lớp MT - H. Hải TD - Tr. Hiếu
5 TD - T. Thương Văn (tt) - A. Trúc Tin học - T. Hảo T. anh (tt) - M. Ngọc

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3 Văn (tt) - T. Hậu Văn (tt) - A. Trúc Tin học - T. Hảo HS tự học tại lớp TD - A. Tài HS tự học tại lớp
4 Văn (tt) - T. Hậu Tin học - T. Hảo T. anh (tt) - N.T. Thành TD - A. Tài Toán (tt) - K. Nhi Toán (tt) - H. Ngân
5 TD - T. Thương Tin học - T. Hảo Toán (tt) - K. Nhi Toán (tt) - H. Ngân

7
1
2
3 HS tự học tại lớp
4 TD - A. Tài
5 Nhạc - Ng. Luật

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

7A3
(Tr. Thơ)

7A4
(M. Hạnh)

7A5
(H. Thương)

7A6
(K. Nhi)

7A7
(A. Trúc)

7A8
(A. Nguyệt)

8A1
(H. Ngân)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI CHIỀU (Bắt đằu từ tiết thứ 3 học lúc 14h00; Kết thúc tiết học thứ 5 học lúc 16h35 phút)
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1
2
3 TD - A. Tài T. anh (tt) - N.T. Thành T. anh (tt) - Tu. Nhung

4 T. anh (tt) - N.T. Thành Văn (tt) - K. Yến Tin học - T. Thơm
5 Văn (tt) - L. Dung Toán (tt) - Th. Nga (T) TD - A. Tài

3
1
2
3 HS tự học tại lớp Toán (tt) - P. Nga T. anh (tt) - N.T. Thành

4 Toán (tt) - H. Ngân HS tự học tại lớp Toán (tt) - P. Nga
5 Toán (tt) - H. Ngân T. anh (tt) - N.T. Thành Văn (tt) - A. Trúc

4
1
2
3 T. anh (tt) - M. Ngọc Toán (tt) - Th. Nga (T) HS tự học tại lớp HS tự học tại lớp Toán (tt) - P. Nga T. anh (tt) - Tu. Nhung

4 Toán (tt) - H. Ngân Toán (tt) - Th. Nga (T) Toán (tt) - P. Nga T. anh (tt) - N.T. Thành TD - A. Tài Văn (tt) - A. Trúc
5 Toán (tt) - H. Ngân T. anh (tt) - N.T. Thành Toán (tt) - Th. Nga (T) MT - H. Hải

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3 Nhạc - Ng. Luật T. anh (tt) - M. Ngọc Văn (tt) - L. Dung T. anh (tt) - N.T. Thành Toán (tt) - P. Nga
4 Văn (tt) - L. Dung T. anh (tt) - M. Ngọc HS tự học tại lớp Văn (tt) - A. Trúc Toán (tt) - P. Nga
5 T. anh (tt) - M. Ngọc T. anh (tt) - N.T. Thành Văn (tt) - A. Trúc

7
1
2
3 TD - Tr. Hiếu Văn (tt) - L. Dung Văn (tt) - K. Yến TD - P. Túc
4 Văn (tt) - L. Dung Văn (tt) - K. Yến HS tự học tại lớp
5 Văn (tt) - L. Dung TD - Tr. Hiếu TD - P. Túc Văn (tt) - K. Yến

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

8A2
(L. Dung)

8A3
(T. Trúc)

8A4
(Ng. Hằng)

8A5
(P. Nga)

8A6
(T. Hồng)

8A7
(Th. Trâm)

8A8
(Q. Nga)



THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6, 7, 8, 9
BUỔI CHIỀU (Bắt đằu từ tiết thứ 3 học lúc 14h00; Kết thúc tiết học thứ 5 học lúc 16h35 phút)
Thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019

THỨ TIẾT

2
1
2
3 HS tự học tại lớp HS tự học tại lớp Toán (tt) - Th. Thảo Toán (tt) - H. Nhung Văn (tt) - T. Thành
4 Văn (tt) - T. Quyên T. anh (tt) - Th. Mẫn Toán (tt) - Th. Thảo Văn (tt) - T. Thành T. anh (tt) - P. Hồng
5 Toán (tt) - Th. Thảo T. anh (tt) - Th. Mẫn T. anh (tt) - P. Hồng Văn (tt) - T. Thành Toán (tt) - H. Nhung

3
1
2
3 HS tự học tại lớp Văn (tt) - T. Thành
4 T. anh (tt) - Th. Mẫn Văn (tt) - T. Thành
5 Văn (tt) - T. Thành

4
1
2
3 HS tự học tại lớp HS tự học tại lớp Toán (tt) - Th. Thảo TD - A. Tài T. anh (tt) - P. Hồng
4 T. anh (tt) - Th. Mẫn TD - T. Thương Toán (tt) - Th. Thảo T. anh (tt) - P. Hồng HS tự học tại lớp
5 Văn (tt) - T. Quyên Toán (tt) - Th. Thảo T. anh (tt) - Th. Mẫn TD - A. Tài

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3 T. anh (tt) - Th. Mẫn Văn (tt) - T. Quyên Toán (tt) - Th. Thảo T. anh (tt) - P. Hồng Văn (tt) - T. Thành Toán (tt) - H. Nhung

4 TD - T. Thương Toán (tt) - Th. Thảo HS tự học tại lớp Văn (tt) - T. Thành T. anh (tt) - P. Hồng Toán (tt) - H. Nhung

5 Văn (tt) - T. Quyên Văn (tt) - T. Thành Toán (tt) - Th. Thảo TD - A. Tài

7
1
2
3 Toán (tt) - Th. Thảo Văn (tt) - T. Quyên TD - T. Thương Văn (tt) - T. Thành TD - A. Tài
4 Toán (tt) - Th. Thảo Văn (tt) - T. Quyên HS tự học tại lớp Văn (tt) - T. Thành Toán (tt) - H. Nhung

5 Toán (tt) - Th. Thảo Văn (tt) - T. Thành TD - A. Tài Toán (tt) - H. Nhung

THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1

9A1
(Th. Mẫn)

9A2
(T. Quyên)

9A3
(L.T. Hồng)

9A4
(Th. Thảo)

9A5
(H. Nhung)

9A6
(T. Thành)
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